
 

DANH SACH CÁC NHÀ NHẬP 
KHẨU VÀ BÁN LẺ HÀNG DỆT 
MAY TẠI THỤY ĐiỂN  

Số tt 
Tên công ty/chuỗi 
siêu thị 

Số cửa 
hàng Web Thông tin bổ sung 

 

A. Hệ thống các 
siêu thị 

(số liệu 
năm 2008)   

1 Coop Sverige  www.coop.se  
2 ICA Group  www.ica.se  
3 Bergendahls  www.bergendahls.se  

 

B. Các công ty 
và cửa hàng    

1 
H & M Hennes & 
Mauritz 150 www.hm.com  

2 Lindex 195 www.lindex.com  
3 KappAhl 138 www.kappahl.com  

4 
RNB Retail and 
Brands 340 www.rnb.se 

Bao gồm JC, Brothers & Sisters, và 
Polarn O. Pyret 

5 Gina Tricot 82 www.ginatricot.com  
6 MQ Holding 95 www.mq.se  

7 Åhléns 241 www.ahlens.se 

Åhléns là một thương xá và bán rất nhiều 
chủng loại hàng hóa.  
Ngoài quần áo, còn có đồ dệt gia dụng, 
đồ dùng trong gia đình, mỹ phẩm, sách, 
v.v...  

8 Dressmann 179 www.dressmann.com Là đối tác của Varner Group 

9 
Indiska 
Magasinet 85 www.indiska.se 

IM cũng bán hàng trang trí nội thất 
(không bao gồm bàn ghế) 

10 Cubus 43 www.cubus.se Là đối tác của Varner Group 

11 Esprit 78 www.esprit.com  
12 Zara NA www.zara.com   
13 Newyorker NA www.newyorker.com  
14 Vero Moda NA www.veromoda.com  
15 Weekday NA www.weekday.se Quần jeans và thời trang thanh niên 

17 Urban Outfitters NA www.urbanoutfitters.com  
18 Jysk NA www.jysk.com Home furnishings 

19 Ilva NA www.ilva.com Home furnishings 

 

Ghi chú : Các 
công ty này đều 
có mặt tại các 
nước Bắc Âu     

 

C. Địa chỉ hữu 
ích : các cơ 
quan/ tổ chức 
quản lý     

1 

Textile Importers' 
Association in 
Sweden  www.textileimporters.se  
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2 

Swedish Trade 
Federation Stil 
(Shoes, Textile 
and Clothing 
Retailers)  maria.sandow@svenshandel.se  

3 

Swedish Textile 
and Clothing 
Industries' 
Association  www.teko.se  

4 

The Textile & 
Leather 
Laboratory 
Stockholm AB  www.textillab.se  

5 

The Swedish 
Association of 
Agents  www.agenturforetagen.se  

6 
Swedish Distance 
Sellers (SDS)  www.postorder.se  

7 

The Swedish 
Consumer 
Agency  www.konsumentverket.se  

8 
Swedish Trade 
Federation  www.svenshandel.se  
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